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1 11B3 12B4 19004 Phạm Phương Anh 23/08/2004

2 11B3 12B4 19025 Hoàng Văn Chiến 24/03/2004

3 11B3 12B4 19058 Triệu Thị Hà 01/08/2004

4 11B3 12B4 19067 Đàm Thị Hảo 27/01/2004

5 11B3 12B4 19253 Lê Nhân Quyền 02/08/2004

6 11B3 12B4 19261 H Rin Byă 06/10/2004

7 11B3 12B4 19353 Triệu Thị Trâm 28/01/2004

8 11B4 12B4 19012 Nguyễn Quốc Bảo 23/02/2004

9 11B4 12B4 19023 Triệu Thị Kim Chi 27/07/2004

10 11B4 12B4 19047 Triệu Vương Kim Đồng 11/02/2004

11 11B4 12B4 19053 Hoàng Thị Giang 15/07/2004

12 11B4 12B4 19048 Y Đuin Byă 25/02/2004

13 11B4 12B4 19076 Nông Thị Hiền 08/03/2004

14 11B4 12B4 19083 Nguyễn Thị Kim Hoa 21/03/2003

15 11B4 12B4 19092 Nông Thị Mỹ Hồng 21/06/2004

16 11B4 12B4 19105 Bàn Phúc Huy 14/10/2004

17 11B4 12B4 19147 Hứa Thị Liễu 26/07/2003

18 11B4 12B4 19116 Phạm Thị Hương 17/10/2003

19 11B4 12B4 19131 Sầm Đức Khánh 06/07/2003

20 11B4 12B4 19176 Lê Hồ Việt Nam 03/02/2004

21 11B4 12B4 19166 Y Min Hy Hmok 10/11/2004

22 11B4 12B4 19181 H Muông Niê 26/05/2004

23 11B4 12B4 19185 Hồ Thị Tuyết Nga 28/04/2004

24 11B4 12B4 19208 Nguyễn Ngọc Nhật 08/02/2004

25 11B4 12B4 19255 Mai Thị Như Quỳnh 11/01/2004

26 11B4 12B4 19257 Võ Như Quỳnh 17/09/2003

27 11B4 12B4 19325 Huỳnh Thị Vân Thi 04/01/2003

28 11B4 12B4 19359 Nguyễn Văn Trọng 03/10/2004

29 11B4 12B4 19309 Vũ Thị Ánh Tuyết 20/06/2004

30 11B4 12B4 19385 H Yin Knul 24/02/2002

31 11B4 12B4 19372 Trần Đức Vĩnh 12/06/2004

32 11B8 12B4 19341 Nguyễn Thị Thu Thương 19/05/2004

33 11B9 12B4 19307 Lê Hồ Thanh Tuyền 27/06/2004
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